Trường THCS Khương Đình
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ 

Môn : Vật lý 9       
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng 

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
	- HS biết được nội dung ĐL Ôm, sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn. nối tiếp, //
	- Hiểu rõ sự liên quan của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu dây và trong các đoạn mạch
	Tính được các yếu tố điện trở, CĐDĐ, HĐT
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

5%
	1
0,5

5%
	1

0,5

5%
	
	1

0,5

5%
	3
3,0
30%
	
	
	7
5,0
50%

	Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫnvào các yếu tố.
	
	Biết rõ sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào các yếu tố, công thức tính điện trở theo 3 yếu tố
	
	Vận dụng vào bài tập thực tế điều chỉnh CĐDĐ trong mạch điện.
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	2

1

10%
	
	
	
	
	1

0,5
0,5
	3
1,5
15%

	Công suât, công của dòng điện
	Biết được điện năng là gì, sự biến đổi điện năng, công thức tính điện năng và công suất của đồ dùng điện
	
	Vận dụng được mối liên hệ giữa các yếu tố HĐT, CĐDĐ, công điện vào bài tập
	Vận dụng được kiến thức về công suất vào bài tập thực tế
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	2

1

10%
	
	1

0,5

5%
	4

2,0

20%

	Định luật Jun – Len xơ
	Biết được nội dung và hệ thức của định luật Jun – Len xơ
	
	Tính được NL vật dẫn tỏa ra khi có dòng điện chạy qua
	
	

	Số câu 
Số điểm

Tỉ lệ
	
	1

1

10%
	
	
	
	1
0,5

5%
	
	
	2
1,5

15%

	TS câu
TS điểm

Tỉ lệ
	2
1,0

10%
	2

1,5

15% 
	3
1,5
15%
	 
	1
0,5

5%
	6
4,5

45%
	
	2
1

10%
	16
10

100%


Trường THCS Khương Đình
ĐỀ KIỂM TRA 45’ 

Môn : Vật lý 9                                                 

I. Trắc nghiệm (3 điểm): 

                  Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau đây: 
Câu 1: Hiệu điện thế  đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì : 


A. Cường độ dòng diện qua đèn càng lớn.                        B. Đèn sáng càng mạnh.


C. Cường độ dòng điện qua đèn càng nhỏ.                        D. Chọn A và B đều đúng.
Câu 2: Công thức nào sau đây là biểu thức của định luật ôm :

    A. U = I.R
     B. R =
[image: image1.wmf]I

U

                C. I = 
[image: image2.wmf]R

U

             D. cả A, B,C đều đúng.

Câu 3: Một mạch điện gồm R1 = 2( mắc nối tiếp với một ampe kế, ampe kế chỉ 0,5A 
( giả sử ampe kế có điện trở không đáng kể ). Nếu mắc thêm vào mạch điện trên một điện trở R2 = 2( nối tiếp R1 thì số chỉ của ampe kế sẽ là :

     A. 1A


B. 0,25A              C. 0,5 A
      D. 1,5 A.
Câu 4: Các dây dẫn làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài tăng lên gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:

     A. tăng gấp 1,5 lần                                                      B. giảm đi 1,5 lần           
     C. tăng gấp 6 lần                                                         D. giảm đi 6 lần            
Câu 5: Một dây dẫn làm bằng dây constantan ( điện trở suất là 0,5 .10 -6) có tiết diện 0,3mm2, có điện trở là 6(. Chiều dài dây là :
    A.  18 m

         B. 36 m

C. 9 m
   D. 10 m
Câu 6: Khi quạt điện hoạt động bình thường, điện năng đã chuyển hoá thành 

A. Nhiệt năng 


B. Cơ năng

C. Quang năng


D. Cả A, B, C.

II. Tự luận ( 7 điểm )

Câu 1(1 điểm ):

              a) Phát biểu định luật Jun – Lenxơ.

              b) Viết hệ thức của định luật Jun – Lenxơ và giải thích ý nghĩa các đại lượng.
Câu 2 (2 điểm): 
        Cho đoạn mạch AB gồm 3 điện trở mắc song song : R1= 5(, R2 =R3 = 10(.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) U AB = 30V. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1
Câu 3 ( 4 điểm ): Cho mạch điện như hình vẽ : R1 = 4( , Đ( 6V – 6W)

[image: image3.png]



a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Mắc mạch điện trên vào hiệu điện thế 12V. Khi đó đèn sáng như thế nào ?

c) Tính điện năng đèn tiêu thụ trong 5 phút và nhiệt lượng đèn tỏa ra trong 2 phút khi đèn sáng bình thường
d) Mắc một biến trở song song với đèn. Tìm giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường.
Trường THCS Khương Đình

ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM 

Môn : Vật lý 9                                                 

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	B
	C
	B
	B


II. Tự luận ( 7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1a
	Phát biểu đúng định luật Jun- Len xơ
	0,5

	1b
	Viết đúng và giải thích ý nghĩa các đại lượng định luật 
Jun- Len xơ.  ( Sai mỗi ý trừ 0,25 đ)
	0,5

	2a
	R1 ntR2nt R3 => Rtđ = R1 + R2 + R3 = 25( ()
	0,5

	2b
	Theo định luật Ôm 
[image: image4.wmf]d
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R1 ntR2nt R3 => I = I1 = I2 = I3 =1,2 A

U1 = I1 . R1 = 1,2 . 5 = 6 (V)
	0,5
0,5

0,5

	3a
	Đ( 6V – 6W) => Uđ = Uđm = 6 (V); Pđ = Pđm = 6 (W)
· Rđ = U2đm : P đm = 36 : 6 = 6 (()

R1 nt Đ  => Rt đ = R1 + Rđ = 4 + 6 = 10 (()
	0,25
0,25

0,5

	3b
	Do Rtđ = 10 ((), U = 12 V => I = U : Rtđ = 12 : 10 =1,2( A)

R1 nt Đ => I = Iđ = I1 = 1.2 (A)

Khi đó hiệu điện thế đặt vào hai đầu đèn là :

U2 = R đ . Iđ = 6.1,2 = 7,2 ( V) > Uđm
· Đèn sáng mạnh hơn
	0,25
0,25

0,25

0,25

	3c
	Điện năng đèn tiêu thụ trong 5 phút là :

A= P.t = 6.5.60 = 1800 (J).
Iđ = Uđ : Rđ = 6 : 6 = 1 ( A)

Nhiệt lượng đèn tỏa ra trong 2 phút là :

Q = I2. R .t = 1. 6.2.60 = 720 (J)
	0,5

0,5

	3d
	Để đèn sáng bình thường thì
U’đ = Uđm = 6 (V); I’đ = Iđm = 1 (A)

Do R1 nt ( Đ // Rb) => I’ = I’1 = IđRb và U’ = U’1 + U’đRb
· U’1 = U’ – U’đRb = 12 – 6 = 6 (V)

· I’1 = U’1 : R’1 = 6 : 4 = 1,5 ( A)
· I’1 = I’đRb = 1,5 (A)

Do Đ// Rb => U’đ = URb = 6 (V)

I’Rb = I’đRb  - I’đ = 1,5 – 1 = 0,5 (A)
· Rb = URb : I’Rb = 6 : 0,5 = 12 (()


	0,25

0,25
0,25

0,25


Tổ trưởng chuyên môn
                 Nhóm trưởng chuyên môn
Giáo viên ra đề
Đặng Thị Minh Hồng


Chu Thị Việt Hương
  Chu Thị Việt Hương
Trường THCS Khương Đình
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ 

Môn : Vật lý 9       
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng 

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Điện từ học
	- Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều.

- Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây.
	-  Hiểu rõ vè dòng điện xoay chiều, sự hao phí điện năng trên đường tryền
	Tính được hiệu điện thế cuộn thứ cấp, sơ cấp, số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp

	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1,0

10%
	
	1

0,5

5%
	
	
	1
1,5
15%
	
	
	4
3,0

30%

	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	Biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ?
	Hiểu được sự khúc xạ trong các môi trường
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	
	2
1,5

15%
	1
0,5

5%
	
	
	
	
	1

0,5

5%
	4
2

25%

	Thấu kình
	Đặc điểm của thấu kính
	Xác định được ảnh của vật tạo bởi thấu kính
	Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính, xác định khoảng  cách, chiều cao của ảnh 
	Tìm điều kiện của vật để thu ảnh của vật theo yêu cầu
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	2
1,0
10%
	
	
	
	
	3
4
40%
	
	1

0,5

5%
	6
5,5
55%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	4
2,0

20%
	2

1,5

15% 
	2
1,0
10%
	 
	
	4
4,0
40%
	
	2

1,0
10%
	14
10

100%


Trường THCS Khương Đình

 ĐỀ KIỂM TRA 45’ 

Môn : Vật lý 9                                                 
I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Dòng điện xoay chiều có thể được tạo nên từ:

	A. Ăcquy.
	B. Đinamô xe đạp.

	C. Động cơ điện.
	D. Pin.


Câu 2. Hình vẽ nào mô tả đúng đường truyền của các tia sáng qua TKHT:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 3. Ảnh tạo bởi TKPK luôn có tính chất là: 

	A. Ảnh thật, lớn hơn vật
	B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.

	C. Ảnh ảo, lớn hơn vật.
	D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.


Câu 4. Chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước thì độ lớn góc khúc xạ như thế nào so với góc tới?

	A. Lớn hơn.
	B. Nhỏ hơn.

	C. Bằng nhau.
	D. Lúc lớn, lúc nhỏ luôn phiên thay đổi.


Câu 5. Để đo hiệu điện thế xoay chiều ta dùng:
	A. Vôn kế xoay chiều.

	B. Vôn kế một chiều.

	C. Ampe kế xoay chiều.
	D. Ampe kế một chiều.


Câu 6. Với cùng một công suất điện truyền đi, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện sẽ thay đổi thế nào nếu hiệu điện thế tăng lên gấp đôi?

	A. Giảm 4 lần.
	B. Tăng 4 lần.


	C. Giảm 2 lần.

	D. Tăng 2 lần.


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1(1,5 điểm). Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Vẽ hình mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước.
Câu 2(1,5 điểm). Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 8000 vòng, cuộn thứ cấp có 400 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 180V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?
Câu 3(4 điểm). Một vật sáng  AB = 2cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 16cm.
 a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh.

 b. Xác định khoảng cách từ ảnh tới TK, độ cao của ảnh.

 c. Giả sử vật AB có thể di chuyển trên trục chính. Hãy tìm khoảng cách của AB đến TK 
( d = ?) để có thể thu được ảnh thật; ngược chiều; bằng vật. 

Trường THCS Khương Đình
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn : Vật lý 9
A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm).   Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A
	A


B. TỰ LUẬN(7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Hình vẽ mô tả hiện tượng khúc

 xạ khi ánh sáng truyền từ không 

khí vào nước.


	1,0đ

0,5đ



	Câu 2
	Tóm tắt

n1 = 8000 vòng

n2 = 400 vòng

U1 = 180V


U2 = ?

Vận dụng công CT :    
[image: image5.wmf]2
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[image: image6.wmf]Þ

U2=
[image: image7.wmf]1
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                                                        U2 =
[image: image8.wmf]8000

400

180= 9V

Đáp số: Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là: 9V


	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

      0,25đ

	Câu 3
	a. - Hình vẽ


[image: image9]
- Nhận xét: Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

b.  Ta có: [image: image10.wmf]D

OAB      ~[image: image11.wmf][image: image12.wmf]D

OA’B’

                         => [image: image13.wmf]'
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  ( 1)

      Ta lại có: [image: image14.wmf]D

F’OI   ~[image: image15.wmf]  [image: image16.wmf]D

F’A’B’

                => [image: image17.wmf]'
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=

(2)

Từ (1) và (2) suy ra: [image: image18.wmf]'

'

'

'

A

F

O

F

OA

OA

=

(3)

Mà F’A’ = OA’- OF’

                (3) =>
[image: image19.wmf]'

''OF'

OAOF

OAOA

=

-

( 4)

Thay số  vào (4) ta được : OA’  = 48 cm. Thay vào(1) ta được A’B’ = 6 cm.

Vậy : khoảng cách từ ảnh tới thấu kính là 48cm và chiều cao của ảnh là 6cm.

c. Từ (1 ;3) : =>  
[image: image20.wmf]'

''OF'

OAOF

OAOA

=

-

= AB/ A’B’= 1( OA’ – OF’= OF’

Tức: OA’ = 2. OF’= 2f= 2. 12= 24 (cm)


	Tóm tắt:0,25đ

1đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ
        0.5đ




Tổ trưởng chuyên môn
                 Nhóm trưởng chuyên môn
Giáo viên ra đề
Đặng Thị Minh Hồng


Chu Thị Việt Hương
         Chu Thị Việt Hương
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